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	11

	1
	000.07.24.H56-240329-1003
	Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
	Mai Thị Kim Anh
	TỔ 1, KHU 10, Phường Ba Đình, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa,
	 UBND Phường Ba Đình
	29/03/2024
	03/04/2024
	29/03/2024
	Trực tiếp
	

	2
	000.07.24.H56-240329-1002
	Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch
	Vũ Quang Hòa
	Thôn Hoàng Vĩnh, Xã Cẩm Phú, Huyện Cẩm Thủy, Tỉnh Thanh Hóa,
	 UBND Phường Ba Đình
	29/03/2024
	01/04/2024
	29/03/2024
	Trực tiếp
	

	3
	000.07.24.H56-240328-1004
	Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch
	HOÀNG HẢI ĐĂNG
	, Phường Ba Đình, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa,
	 UBND Phường Ba Đình
	29/03/2024
	01/04/2024
	29/03/2024
	Trực tiếp
	

	4
	000.07.24.H56-240328-1001
	Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
	NGUYỄN VĂN PHƯƠNG
	, Phường Ba Đình, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa,
	 UBND Phường Ba Đình
	28/03/2024
	02/04/2024
	28/03/2024
	Trực tiếp
	

	5
	000.07.24.H56-240328-1002
	Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch
	BÙI MINH HIẾU
	SN10, NGÕ 05, ĐƯỜNG TÔN THẤT THUYẾT, KHU 8, Phường Ba Đình, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa , 0972240847
	 UBND Phường Ba Đình
	28/03/2024
	29/03/2024
	28/03/2024
	Trực tiếp
	

	6
	000.07.24.H56-240328-1003
	Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch
	VŨ TUẤN MINH
	, , Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa,
	 UBND Phường Ba Đình
	28/03/2024
	29/03/2024
	28/03/2024
	Trực tiếp
	

	7
	000.07.24.H56-240327-1001
	Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân
	PHẠM VĂN MẠNH
	17/B2 khu phố 3, Phường An Phú, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương , 0337689984
	 UBND Phường Ba Đình
	27/03/2024
	03/04/2024
	27/03/2024
	Trực tiếp
	

	8
	000.07.24.H56-240326-1005
	Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch
	Nguyễn Hoàng Yến
	Khu phố 7, Phường Ba Đình, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, 0985595766
	 UBND Phường Ba Đình
	26/03/2024
	27/03/2024
	26/03/2024
	Trực tiếp
	

	9
	000.07.24.H56-240326-1006
	Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
	NGUYỄN THỊ THON
	SỐ NHÀ 34, NGÕ 06, ĐƯỜNG TRẦN HƯNG ĐẠO, TỔ 4, KHU 9, Phường Ba Đình, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, 0347014736
	 UBND Phường Ba Đình
	26/03/2024
	29/03/2024
	26/03/2024
	Trực tiếp
	

	10
	000.07.24.H56-240325-1002
	Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
	Mai Bình Mai Dương
	CH1002-CT6B BEMES, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội,
	 UBND Phường Ba Đình
	26/03/2024
	29/03/2024
	26/03/2024
	Trực tiếp
	

	11
	000.07.24.H56-240326-1001
	Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch
	Lê Tùng Lâm
	SỐ NHÀ 41 ĐƯỜNG PHẠM HÙNG KHU PHỐ 7, Phường Ba Đình, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa , 0369464800
	 UBND Phường Ba Đình
	26/03/2024
	27/03/2024
	26/03/2024
	Trực tiếp
	

	12
	000.07.24.H56-240325-1001
	Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch
	Nguyễn Nam Phong
	TỔ 7, KHU 3, NAM TRẦN PHÚ, Phường Ba Đình, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa , 0902668678
	 UBND Phường Ba Đình
	25/03/2024
	26/03/2024
	25/03/2024
	Trực tiếp
	

	13
	000.07.24.H56-240322-1003
	Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
	NGUYỄN THÀNH CÔNG
	TỔ 10, KHU PHỐ 7, Phường Ba Đình, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, 0332292565
	 UBND Phường Ba Đình
	22/03/2024
	27/03/2024
	22/03/2024
	Trực tiếp
	

	14
	000.07.24.H56-240322-1004
	Thủ tục đăng ký lại khai sinh
	TRỊNH THỊ DUNG
	SỐ NHÀ 91, ĐƯỜNG NGUYỄN ĐỨC CẢNH, TỔ 7, KHU 8, Phường Ba Đình, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, 0384257058
	 UBND Phường Ba Đình
	22/03/2024
	29/03/2024
	22/03/2024
	Trực tiếp
	

	15
	000.07.24.H56-240322-1002
	Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch
	VŨ THỊ LỆ
	, Phường Ba Đình, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa,
	 UBND Phường Ba Đình
	22/03/2024
	25/03/2024
	22/03/2024
	Trực tiếp
	

	16
	000.07.24.H56-240322-1001
	Thủ tục đăng ký lại khai sinh
	Vũ Thị Lê
	SỐ NHÀ 47, ĐƯỜNG TRẦN HƯNG ĐẠO, Phường Ba Đình, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa , 0369712819
	 UBND Phường Ba Đình
	22/03/2024
	29/03/2024
	22/03/2024
	Trực tiếp
	

	17
	000.07.24.H56-240321-1001
	Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch
	ĐỖ HẢI NAM
	Phường Đông Sơn, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, 0949573974
	 UBND Phường Ba Đình
	21/03/2024
	22/03/2024
	21/03/2024
	Trực tiếp
	

	18
	000.07.24.H56-240321-1002
	Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch
	TRẦN XUÂN GANG
	, Phường Ba Đình, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa,
	 UBND Phường Ba Đình
	21/03/2024
	22/03/2024
	21/03/2024
	Trực tiếp
	

	19
	000.07.24.H56-240321-1004
	Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
	Nguyễn Thị Tròn
	SỐ NHÀ 64 NGÕ 9 ĐƯỜNG TRẦN HƯNG ĐẠO TỔ 3 KHU 9, Phường Ba Đình, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa,
	 UBND Phường Ba Đình
	21/03/2024
	26/03/2024
	21/03/2024
	Trực tiếp
	

	20
	000.07.24.H56-240320-1009
	Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
	NGUYỄN BÁ DŨNG
	Phố 6, Phường Ba Đình, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, 0937568345
	 UBND Phường Ba Đình
	20/03/2024
	25/03/2024
	20/03/2024
	Trực tiếp
	

	21
	000.07.24.H56-240320-1002
	Thủ tục đăng ký lại khai sinh
	Nguyễn Văn Thanh
	Khu phố 3, Phường Ba Đình, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, 0917458999
	 UBND Phường Ba Đình
	20/03/2024
	27/03/2024
	20/03/2024
	Trực tiếp
	

	22
	000.07.24.H56-240320-1003
	Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
	TẠ THỊ BÌNH
	SỐ NHÀ 19, ĐƯỜNG TÔN THẤT THUYẾT, KHU PHỐ 8, Phường Ba Đình, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, 0388585676
	 UBND Phường Ba Đình
	20/03/2024
	25/03/2024
	20/03/2024
	Trực tiếp
	

	23
	000.07.24.H56-240320-1004
	Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
	ĐINH THỊ MẪN
	Số nhà 40, Đường Trần Xuân Soạn, Khu phố 5, Phường Ba Đình, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, 0814694789
	 UBND Phường Ba Đình
	20/03/2024
	25/03/2024
	20/03/2024
	Trực tiếp
	

	24
	000.07.24.H56-240320-1005
	Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
	TRỊNH TRỌNG QUYỀN
	13/5 LƯƠNG THẾ VINH, Phường Tân Thới Hòa, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, 0374960968
	 UBND Phường Ba Đình
	20/03/2024
	25/03/2024
	20/03/2024
	Trực tiếp
	

	25
	000.07.24.H56-240320-1008
	Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
	TRẦN VĂN MINH
	số nhà 68, đường trần hưng đạo, tổ 7, khu 8, Phường Ba Đình, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, 0981813111
	 UBND Phường Ba Đình
	20/03/2024
	25/03/2024
	20/03/2024
	Trực tiếp
	

	26
	000.07.24.H56-240318-1006
	Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch
	Phạm Mai Linh
	Khu phố 8, Phường Ba Đình, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, 0971207281
	 UBND Phường Ba Đình
	19/03/2024
	20/03/2024
	19/03/2024
	Trực tiếp
	

	27
	000.07.24.H56-240318-1001
	Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
	PHAN THỊ HƯƠNG
	SỐ NHÀ 43, ĐƯỜNG TRẦN XUÂN SOẠN, KHU PHỐ 5, Phường Ba Đình, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, 0946960893
	 UBND Phường Ba Đình
	18/03/2024
	21/03/2024
	18/03/2024
	Trực tiếp
	

	28
	000.07.24.H56-240318-1003
	Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch
	LÊ HỒNG HẢI ĐĂNG
	TỔ 10, KHU 7, Phường Ba Đình, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa , 03859090336
	 UBND Phường Ba Đình
	18/03/2024
	19/03/2024
	18/03/2024
	Trực tiếp
	

	29
	000.07.24.H56-240318-1004
	Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
	NGUYỄN VĂN MẠNH
	SỐ NHÀ 121, TỔ 3, KHU PHỐ 3, ĐƯỜNG TRẦN PHÚ, Phường Ba Đình, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, 0836161335
	 UBND Phường Ba Đình
	18/03/2024
	21/03/2024
	18/03/2024
	Trực tiếp
	

	30
	000.07.24.H56-240318-1005
	Thủ tục đăng ký kết hôn
	Dương văn thắng
	SỐ 18, NGÕ 5, ĐƯỜNG TÔN THẤT THUYẾT, TỔ 9, KHU 8, Phường Ba Đình, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa , 0961684906
	 UBND Phường Ba Đình
	18/03/2024
	19/03/2024
	18/03/2024
	Trực tiếp
	

	31
	000.07.24.H56-240315-1001
	Thủ tục đăng ký kết hôn
	TRỊNH NGỌC THẠCH
	Số 17A, ngõ 402/76, Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, 0862880808
	 UBND Phường Ba Đình
	15/03/2024
	18/03/2024
	15/03/2024
	Trực tiếp
	

	32
	000.07.24.H56-240314-1002
	Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch
	NGÔ THỊ NGA
	, Phường Ba Đình, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa,
	 UBND Phường Ba Đình
	14/03/2024
	15/03/2024
	14/03/2024
	Trực tiếp
	

	33
	000.07.24.H56-240314-1001
	Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
	Nguyễn Thị Điệp
	, Phường Ba Đình, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, 0936226494
	 UBND Phường Ba Đình
	14/03/2024
	19/03/2024
	14/03/2024
	Trực tiếp
	

	34
	000.07.24.H56-240313-1003
	Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
	TRỊNH THANH HÀ
	, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội,
	 UBND Phường Ba Đình
	14/03/2024
	19/03/2024
	14/03/2024
	Trực tiếp
	

	35
	000.07.24.H56-240313-1002
	Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
	HOÀNG TRUNG THÀNH
	Thuận Quang , Xã Dương Xá, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội,
	 UBND Phường Ba Đình
	13/03/2024
	18/03/2024
	13/03/2024
	Trực tiếp
	

	36
	000.07.24.H56-240313-1001
	Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
	TRƯƠNG MAI VÂN
	TỔ 8, KHU PHỐ 4, Phường Ba Đình, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, 0357858108
	 UBND Phường Ba Đình
	13/03/2024
	18/03/2024
	13/03/2024
	Trực tiếp
	

	37
	000.07.24.H56-240312-1002
	Thủ tục đăng ký lại kết hôn
	NGUYỄN THỊ YẾN
	SỐ NHÀ 42B, ĐƯỜNG TRẦN PHÚ, Phường Ba Đình, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa , 0966474652
	 UBND Phường Ba Đình
	12/03/2024
	19/03/2024
	12/03/2024
	Trực tiếp
	

	38
	000.07.24.H56-240312-1003
	Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch
	TRỊNH ANH MINH
	, , Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa,
	 UBND Phường Ba Đình
	12/03/2024
	13/03/2024
	12/03/2024
	Trực tiếp
	

	39
	000.07.24.H56-240312-1004
	Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
	PHẠM THỊ LIÊN
	SỐ NHÀ 98, ĐƯỜNG LÊ CHÍ TRỰC, KHU PHỐ 6, Phường Ba Đình, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, 0349098628
	 UBND Phường Ba Đình
	12/03/2024
	15/03/2024
	12/03/2024
	Trực tiếp
	

	40
	000.07.24.H56-240311-1006
	Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
	Trịnh Thị Thu Thủy
	TỔ 8, KHU 11, Phường Ba Đình, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa,
	 UBND Phường Ba Đình
	11/03/2024
	14/03/2024
	11/03/2024
	Trực tiếp
	

	41
	000.07.24.H56-240311-1005
	Thủ tục đăng ký lại khai sinh
	Lê Đức Minh
	TỔ 1, KHU PHỐ 10, Phường Ba Đình, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa,
	 UBND Phường Ba Đình
	11/03/2024
	18/03/2024
	11/03/2024
	Trực tiếp
	

	42
	000.07.24.H56-240311-1003
	Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch
	VŨ HOÀNG LONG
	, Phường Ba Đình, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa,
	 UBND Phường Ba Đình
	11/03/2024
	12/03/2024
	11/03/2024
	Trực tiếp
	

	43
	000.07.24.H56-240311-1004
	Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
	Vũ Văn Cường
	, Phường Ba Đình, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa,
	 UBND Phường Ba Đình
	11/03/2024
	14/03/2024
	11/03/2024
	Trực tiếp
	

	44
	000.07.24.H56-240311-1001
	Thủ tục đăng ký kết hôn
	Mai Linh Chi
	SỐ NHÀ 44 ,ĐƯỜNG LÊ CHÍ TRỰC, Phường Ba Đình, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa,
	 UBND Phường Ba Đình
	11/03/2024
	12/03/2024
	11/03/2024
	Trực tiếp
	

	45
	000.07.24.H56-240308-1001
	Thủ tục đăng ký kết hôn
	Nguyễn Văn Thiện
	TỔ 1, KHU PHỐ 10, Phường Ba Đình, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, 0941273128
	 UBND Phường Ba Đình
	11/03/2024
	12/03/2024
	11/03/2024
	Trực tiếp
	

	46
	000.07.24.H56-240307-1003
	Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
	NGUYỄN BÁ DŨNG
	Phố 6, Phường Ba Đình, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, 0937568345
	 UBND Phường Ba Đình
	07/03/2024
	12/03/2024
	07/03/2024
	Trực tiếp
	

	47
	000.07.24.H56-240307-1001
	Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
	Đỗ Minh Tuấn
	28 LK 27 KHU ĐÔ THỊ VĂN PHÚ, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, 0971857475
	 UBND Phường Ba Đình
	07/03/2024
	12/03/2024
	07/03/2024
	Qua bưu điện
	

	48
	000.07.24.H56-240306-1002
	Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân
	TRỊNH XUÂN THỊNH
	, Phường Ba Đình, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa,
	 UBND Phường Ba Đình
	06/03/2024
	13/03/2024
	06/03/2024
	Trực tiếp
	

	49
	000.07.24.H56-240306-1003
	Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch
	Trịnh Xuân Thịnh
	SÓ NHÀ 112, ĐƯỜNG TRẦN HƯNG ĐẠO, TỔ 5, KHU 8, Phường Ba Đình, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa , 0397283258
	 UBND Phường Ba Đình
	06/03/2024
	07/03/2024
	06/03/2024
	Trực tiếp
	

	50
	000.07.24.H56-240306-1004
	Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch
	TỐNG ĐỨC AN
	, Phường Ba Đình, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa,
	 UBND Phường Ba Đình
	06/03/2024
	07/03/2024
	06/03/2024
	Trực tiếp
	

	51
	000.07.24.H56-240306-1005
	Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch
	PHẠM THỊ HỒNG NHUNG
	KHU PHỐ 4, Phường Lam Sơn, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa,
	 UBND Phường Ba Đình
	06/03/2024
	07/03/2024
	06/03/2024
	Trực tiếp
	

	52
	000.07.24.H56-240305-1004
	Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
	Lê Ngọc Anh
	Căn hộ B0814, Tòa B, Chung cư Imperia Garden, số 203 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội,
	 UBND Phường Ba Đình
	05/03/2024
	08/03/2024
	05/03/2024
	Trực tiếp
	

	53
	000.07.24.H56-240305-1003
	Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
	NGUYỄN PHƯƠNG NINH
	TỔ 4, KHU 8, Phường Ba Đình, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, 0977853498
	 UBND Phường Ba Đình
	05/03/2024
	08/03/2024
	05/03/2024
	Trực tiếp
	

	54
	000.07.24.H56-240305-1001
	Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch
	Nguyễn Văn Thanh
	Lô 24 Liền Kề 5-1 Khu ĐTM Đông Sơn, Phường An Hưng, Thành phố Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa, 0917458999
	 UBND Phường Ba Đình
	05/03/2024
	06/03/2024
	05/03/2024
	Trực tiếp
	

	55
	000.07.24.H56-240305-1002
	Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch
	NGUYỄN PHƯƠNG NINH
	TỔ 4, KHU 8, Phường Ba Đình, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, 0977853498
	 UBND Phường Ba Đình
	05/03/2024
	06/03/2024
	05/03/2024
	Trực tiếp
	

	56
	000.07.24.H56-240304-1002
	Thủ tục đăng ký kết hôn
	Mai Đức Trình
	SỐ NHÀ 31 ĐƯỜNG TRẦN PHÚ, Phường Ba Đình, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa , 0912720098
	 UBND Phường Ba Đình
	04/03/2024
	05/03/2024
	04/03/2024
	Trực tiếp
	

	57
	000.07.24.H56-240304-1001
	Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch
	TRỊNH THỊ TÂM
	, Phường Ba Đình, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa,
	 UBND Phường Ba Đình
	04/03/2024
	05/03/2024
	04/03/2024
	Trực tiếp
	

	58
	000.07.24.H56-240301-1004
	Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch
	PHẠM MIMH TUỆ
	, , Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa,
	 UBND Phường Ba Đình
	01/03/2024
	04/03/2024
	01/03/2024
	Trực tiếp
	

	59
	000.07.24.H56-240301-1003
	Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch
	PHẠM MINH TUỆ
	TỔ 6, KHU 3, Phường Ba Đình, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa , 0886869886
	 UBND Phường Ba Đình
	01/03/2024
	04/03/2024
	01/03/2024
	Trực tiếp
	

	60
	000.07.24.H56-240301-1001
	Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
	NGUYỄN MINH CÔNG
	, Phường Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội,
	 UBND Phường Ba Đình
	01/03/2024
	06/03/2024
	01/03/2024
	Trực tiếp
	

	61
	000.07.24.H56-240301-1002
	Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
	Trần Thị Hường
	SỐ NHÀ 63, ĐƯỜNG PHẠM HÙNG, Phường Ba Đình, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, 0973979432
	 UBND Phường Ba Đình
	01/03/2024
	06/03/2024
	01/03/2024
	Trực tiếp
	

	62
	000.07.24.H56-240229-1003
	Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
	Hoa Tiểu Linh
	TỔ 2, Phường Mai Động, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội,
	 UBND Phường Ba Đình
	29/02/2024
	05/03/2024
	29/02/2024
	Trực tiếp
	

	63
	000.07.24.H56-240229-1002
	Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
	TRẦN THỊ BÍCH NGỌC
	, , Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa,
	 UBND Phường Ba Đình
	29/02/2024
	05/03/2024
	29/02/2024
	Trực tiếp
	

	64
	000.07.24.H56-240228-1008
	Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch
	NGUYỄN XUÂN PHƯƠNG
	Khu phố 6, Phường Ba Đình, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, 0988438767
	 UBND Phường Ba Đình
	28/02/2024
	29/02/2024
	28/02/2024
	Trực tiếp
	

	65
	000.07.24.H56-240228-1007
	Thủ tục đăng ký lại khai sinh
	NGUYỄN XUÂN PHƯƠNG
	, , Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa,
	 UBND Phường Ba Đình
	28/02/2024
	06/03/2024
	28/02/2024
	Trực tiếp
	

	66
	000.07.24.H56-240228-1006
	Thủ tục đăng ký lại khai sinh
	PHẠM THỊ HỒNG
	, , Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa,
	 UBND Phường Ba Đình
	28/02/2024
	06/03/2024
	28/02/2024
	Trực tiếp
	

	67
	000.07.24.H56-240228-1003
	Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
	Trần Thị Thanh Thủy
	, , Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, 0943853666
	 UBND Phường Ba Đình
	28/02/2024
	04/03/2024
	28/02/2024
	Trực tiếp
	

	68
	000.07.24.H56-240228-1004
	Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch
	NGUYỄN HOÀNG LAN
	SỐ NHÀ 148, ĐƯỜNG TÔN THẤT THUYẾT, TỔ 7, KHU PHỐ 8, Phường Ba Đình, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa,
	 UBND Phường Ba Đình
	28/02/2024
	29/02/2024
	28/02/2024
	Trực tiếp
	

	69
	000.07.24.H56-240228-1005
	Thủ tục đăng ký lại khai sinh
	Vũ Huy Tân
	, , Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa,
	 UBND Phường Ba Đình
	28/02/2024
	06/03/2024
	28/02/2024
	Trực tiếp
	

	70
	000.07.24.H56-240228-1002
	Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
	Nguyễn Thành Kiên
	SỐ NHÀ 71, ĐƯỜNG PHẠM HÙNG, KHU PHỐ 7, Phường Ba Đình, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa,
	 UBND Phường Ba Đình
	28/02/2024
	04/03/2024
	28/02/2024
	Trực tiếp
	

	71
	000.07.24.H56-240228-1001
	Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
	MAI THỊ NGOAN
	SỐ NHÀ 159, ĐƯỜNG TRẦN HƯNG ĐẠO, TỔ 3, KHU PHỐ 11, Phường Ba Đình, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, 0378203339
	 UBND Phường Ba Đình
	28/02/2024
	04/03/2024
	28/02/2024
	Trực tiếp
	

	72
	000.07.24.H56-240227-1006
	Thủ tục đăng ký lại khai sinh
	NGUYỄN THANH HẢI
	SỐ NHÀ 09, ĐƯỜNG PHAN BỘI CHÂU, KHU PHỐ 4, Phường Ba Đình, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, 0946358158
	 UBND Phường Ba Đình
	27/02/2024
	05/03/2024
	27/02/2024
	Trực tiếp
	

	73
	000.07.24.H56-240227-1007
	Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch
	NGUYỄN THANH HẢI
	SỐ NHÀ 09, ĐƯỜNG PHAN BỘI CHÂU, KHU PHỐ 4, Phường Ba Đình, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa , 0946358158
	 UBND Phường Ba Đình
	27/02/2024
	28/02/2024
	27/02/2024
	Trực tiếp
	

	74
	000.07.24.H56-240227-1003
	Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân
	TRẦN THỊ THANH THUỶ
	SỐ NHÀ 10, TỔ 5, KHU 9, Phường Ba Đình, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, 0367900719
	 UBND Phường Ba Đình
	27/02/2024
	05/03/2024
	27/02/2024
	Trực tiếp
	

	75
	000.07.24.H56-240227-1004
	Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch
	TRẦN THỊ THANH THUỶ
	SỐ NHÀ 10, TỔ 5, KHU 9, Phường Ba Đình, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa , 0367900719
	 UBND Phường Ba Đình
	27/02/2024
	28/02/2024
	27/02/2024
	Trực tiếp
	

	76
	000.07.24.H56-240227-1002
	Thủ tục đăng ký kết hôn
	Đỗ Thanh Bình
	SỐ NHÀ 54, NGÕ 04, ĐƯỜNG TRẦN HƯNG ĐẠO, TỔ 06, KHU 11, Phường Ba Đình, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, 0978363075
	 UBND Phường Ba Đình
	27/02/2024
	28/02/2024
	27/02/2024
	Trực tiếp
	

	77
	000.07.24.H56-240227-1001
	Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch
	TRẦN HẢI ĐĂNG
	, , Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa,
	 UBND Phường Ba Đình
	27/02/2024
	28/02/2024
	27/02/2024
	Trực tiếp
	

	78
	000.07.24.H56-240226-1005
	Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
	HOÀNG VĂN CHUNG
	, Phường Ngọc Thụy, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội,
	 UBND Phường Ba Đình
	26/02/2024
	29/02/2024
	26/02/2024
	Trực tiếp
	

	79
	000.07.24.H56-240226-1002
	Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch
	lê hoàng tuấn
	, , Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa,
	 UBND Phường Ba Đình
	26/02/2024
	27/02/2024
	26/02/2024
	Trực tiếp
	

	80
	000.07.24.H56-240226-1001
	Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch
	Lê khánh tùng
	, , Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, 0853281888
	 UBND Phường Ba Đình
	26/02/2024
	27/02/2024
	26/02/2024
	Trực tiếp
	

	81
	000.07.24.H56-240223-1003
	Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch
	PHẠM TRUNG NGHĨA
	SỐ NHÀ 05, ĐƯỜNG NGÔ QUYỀN, KHU PHỐ 5, Phường Ba Đình, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, 0832744258
	 UBND Phường Ba Đình
	23/02/2024
	26/02/2024
	23/02/2024
	Trực tiếp
	

	82
	000.07.24.H56-240223-1002
	Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
	TRƯƠNG MAI VÂN
	TỔ 8, KHU PHỐ 4, Phường Ba Đình, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, 0357858108
	 UBND Phường Ba Đình
	23/02/2024
	28/02/2024
	23/02/2024
	Trực tiếp
	

	83
	000.07.24.H56-240223-1001
	Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch
	NGUYỄN PHẠM BẢO AN
	, , Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa,
	 UBND Phường Ba Đình
	23/02/2024
	26/02/2024
	23/02/2024
	Trực tiếp
	

	84
	000.07.24.H56-240222-1004
	Thủ tục đăng ký lại khai sinh
	VŨ TRỌNG THANH
	, , Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa,
	 UBND Phường Ba Đình
	22/02/2024
	29/02/2024
	22/02/2024
	Trực tiếp
	

	85
	000.07.24.H56-240222-1001
	Thủ tục đăng ký kết hôn
	DƯƠNG TRUNG HIẾU
	Tổ 10, Trường Sơn, Phường Đông Sơn, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, 0918906555
	 UBND Phường Ba Đình
	22/02/2024
	23/02/2024
	22/02/2024
	Trực tiếp
	

	86
	000.07.24.H56-240221-1008
	Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch
	NGUYỄN NGỌC GIA PHÚC
	, , Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa,
	 UBND Phường Ba Đình
	21/02/2024
	22/02/2024
	22/02/2024
	Trực tiếp
	

	87
	000.07.24.H56-240221-1007
	Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch
	Lê Văn Kỳ
	SN 150, ĐƯỜNG TÔN THẤT THUYẾT, TỔ 1, KHU 8, Phường Ba Đình, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa,
	 UBND Phường Ba Đình
	21/02/2024
	22/02/2024
	21/02/2024
	Trực tiếp
	

	88
	000.07.24.H56-240221-1006
	Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch
	Mai Xuân Lạc
	Khu phố 6, Phường Ba Đình, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, 0987404616
	 UBND Phường Ba Đình
	21/02/2024
	22/02/2024
	21/02/2024
	Trực tiếp
	

	89
	000.07.24.H56-240221-1004
	Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch
	VŨ THỊ LOAN
	Khu phố 9, Phường Ba Đình, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, 0977020980
	 UBND Phường Ba Đình
	21/02/2024
	22/02/2024
	21/02/2024
	Trực tiếp
	

	90
	000.07.24.H56-240221-1001
	Thủ tục đăng ký lại khai sinh
	Mai Xuân Lạc
	TỔ 5, KHU 6, Phường Ba Đình, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa , 0987404616
	 UBND Phường Ba Đình
	21/02/2024
	28/02/2024
	21/02/2024
	Trực tiếp
	

	91
	000.07.24.H56-240221-1002
	Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân
	VŨ THỊ LOAN
	, Phường Ba Đình, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, 0977020980
	 UBND Phường Ba Đình
	21/02/2024
	28/02/2024
	21/02/2024
	Trực tiếp
	

	92
	000.07.24.H56-240216-1009
	Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
	Hoàng Thị Thanh Hằng
	SỐ NHÀ 75, ĐƯỜNG TRẦN PHÚ, Phường Ba Đình, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa , 0917117556
	 UBND Phường Ba Đình
	20/02/2024
	23/02/2024
	20/02/2024
	Qua bưu điện
	

	93
	000.07.24.H56-240220-1001
	Thủ tục đăng ký lại khai sinh
	NGUYỄN THỊ VUI
	Khu phố 7, Phường Ba Đình, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, 0818262404
	 UBND Phường Ba Đình
	20/02/2024
	27/02/2024
	20/02/2024
	Trực tiếp
	

	94
	000.07.24.H56-240220-1003
	Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch
	NGUYỄN THỊ VUI
	Khu phố 7, Phường Ba Đình, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, 0818262404
	 UBND Phường Ba Đình
	20/02/2024
	21/02/2024
	20/02/2024
	Trực tiếp
	

	95
	000.07.24.H56-240220-1004
	Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
	LÊ THỊ THIÊN TRANG
	SỐ NHÀ 33, NGÕ 1, ĐƯỜNG ĐÀO DUY TỪ, Phường Ba Đình, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa,
	 UBND Phường Ba Đình
	20/02/2024
	23/02/2024
	20/02/2024
	Trực tiếp
	

	96
	000.07.24.H56-240219-1005
	Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch
	VŨ VIỆT HÒA
	, , Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa,
	 UBND Phường Ba Đình
	19/02/2024
	20/02/2024
	19/02/2024
	Trực tiếp
	

	97
	000.07.24.H56-240219-1004
	Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
	DƯƠNG TRUNG HIẾU
	Tổ 10, Trường Sơn, Phường Đông Sơn, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, 0918906555
	 UBND Phường Ba Đình
	19/02/2024
	22/02/2024
	19/02/2024
	Trực tiếp
	

	98
	000.07.24.H56-240219-1001
	Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
	Lê Thị Thanh Huyền
	HỌC VIỆN TÀI CHÍNH, Phường Đông Ngạc, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội,
	 UBND Phường Ba Đình
	19/02/2024
	22/02/2024
	19/02/2024
	Trực tiếp
	

	99
	000.07.24.H56-240216-1004
	Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
	NGUYỄN THÀNH TRUNG
	SN 28, LƯƠNG THẾ VINH, KHU 3, PHƯỜNG BA ĐÌNH, THỊ XÃ BỈM SƠN, TỈNH THANH HÓA, Phường Ba Đình, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, 0963960825
	 UBND Phường Ba Đình
	19/02/2024
	22/02/2024
	19/02/2024
	Trực tiếp
	

	100
	000.07.24.H56-240219-1002
	Thủ tục đăng ký kết hôn
	Nguyễn Anh Tuấn
	SN 59 ĐƯỜNG NGUYỄN ĐỨC CẢNH TỔ 2 KHU 8, Phường Ba Đình, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa,
	 UBND Phường Ba Đình
	19/02/2024
	20/02/2024
	19/02/2024
	Trực tiếp
	

	101
	000.07.24.H56-240216-1007
	Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch
	LÊ THỊ NGỌC
	KHU 1, TỔ 3, Phường Ba Đình, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa , 0963493423
	 UBND Phường Ba Đình
	16/02/2024
	19/02/2024
	16/02/2024
	Trực tiếp
	

	102
	000.07.24.H56-240216-1003
	Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
	TỐNG THUỲ TRANG
	SỐ 2 NGÕ CHÙA TỔ 11, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, 0399956275
	 UBND Phường Ba Đình
	16/02/2024
	21/02/2024
	16/02/2024
	Trực tiếp
	

	103
	000.07.24.H56-240216-1002
	Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch
	Bùi Đại Nhân
	Khu phố 2, Phường Ba Đình, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, 0927778181
	 UBND Phường Ba Đình
	16/02/2024
	19/02/2024
	16/02/2024
	Trực tiếp
	

	104
	000.07.24.H56-240207-1001
	Thủ tục đăng ký kết hôn
	TRƯƠNG VĂN CHUNG
	SỐ NHÀ 01, ĐƯỜNG NGUYỄN BÁ NGỌC, TỔ 6, KHU 5, Phường Ba Đình, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa , 0582812449
	 UBND Phường Ba Đình
	07/02/2024
	15/02/2024
	07/02/2024
	Trực tiếp
	

	105
	000.07.24.H56-240206-1004
	Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch
	MAI NGỌC BẢO CHÂU
	, , Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa,
	 UBND Phường Ba Đình
	06/02/2024
	07/02/2024
	06/02/2024
	Trực tiếp
	

	106
	000.07.24.H56-240206-1003
	Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch
	ĐỖ XUÂN PHÚC
	, , Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa,
	 UBND Phường Ba Đình
	06/02/2024
	07/02/2024
	06/02/2024
	Trực tiếp
	

	107
	000.07.24.H56-240206-1002
	Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch
	PHẠM MINH KHANG
	SỐ NHÀ 71, ĐƯỜNG NGUYỄN ĐỨC CẢNH, KHU PHỐ 8, Phường Ba Đình, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa , 0917795828
	 UBND Phường Ba Đình
	06/02/2024
	07/02/2024
	06/02/2024
	Trực tiếp
	

	108
	000.07.24.H56-240206-1001
	Thủ tục đăng ký lại khai sinh
	PHẠM THỊ XUÂN
	TỔ 8, KHU 3, Phường Ba Đình, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, 0945825296
	 UBND Phường Ba Đình
	06/02/2024
	20/02/2024
	06/02/2024
	Trực tiếp
	

	109
	000.07.24.H56-240205-1006
	Thủ tục đăng ký lại kết hôn
	TRẦN THỊ OANH
	SỐ NHÀ 21, ĐƯỜNG HOÀNG HOA THÁM, TỔ 3, KHU PHỐ 2, Phường Ba Đình, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, 0961166038
	 UBND Phường Ba Đình
	05/02/2024
	19/02/2024
	05/02/2024
	Trực tiếp
	

	110
	000.07.24.H56-240205-1005
	Thủ tục đăng ký kết hôn
	Lê Văn Toàn
	SỐ NHÀ 55 ĐƯỜNG TRẦN HƯNG ĐẠO, KHU PHỐ 7, Phường Ba Đình, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, 0965000904
	 UBND Phường Ba Đình
	05/02/2024
	06/02/2024
	05/02/2024
	Trực tiếp
	

	111
	000.07.24.H56-240205-1003
	Thủ tục đăng ký lại khai sinh
	MAI THỊ CHÍNH
	SỐ NHÀ 08 TỔ 4, KHU PHỐ 7, Phường Ba Đình, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, 0336278689
	 UBND Phường Ba Đình
	05/02/2024
	19/02/2024
	05/02/2024
	Trực tiếp
	

	112
	000.07.24.H56-240205-1002
	Thủ tục đăng ký kết hôn
	Đoàn việt hùng
	NT: An Hiền- Phương Chử Đông, Xã Trường Thành, Huyện An Lão, Thành phố Hải Phòng , 0932362050
	 UBND Phường Ba Đình
	05/02/2024
	06/02/2024
	05/02/2024
	Trực tiếp
	

	113
	000.07.24.H56-240202-1004
	Thủ tục đăng ký kết hôn
	HOÀNG CAO SƠN
	Khu phố 3, Phường Ba Đình, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, 0978268108
	 UBND Phường Ba Đình
	02/02/2024
	05/02/2024
	02/02/2024
	Trực tiếp
	

	114
	000.07.24.H56-240202-1003
	Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch
	Lê hải trung lương
	SỐ NHÀ 50, ĐƯỜNG NGUYỄN XUÂN, TỔ 3, KHU PHỐ 5, Phường Đông Sơn, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, 0822322968
	 UBND Phường Ba Đình
	02/02/2024
	05/02/2024
	02/02/2024
	Trực tiếp
	

	115
	000.07.24.H56-240202-1001
	Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch
	LÊ BẢO TRÂM
	Phường Thiệu Khánh, Thành phố Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa, 0973533147
	 UBND Phường Ba Đình
	02/02/2024
	05/02/2024
	02/02/2024
	Trực tiếp
	

	116
	000.07.24.H56-240201-1002
	Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
	Phạm Thị Trang
	SỐ NHÀ 05, ĐƯỜNG PHẠM HÙNG, KHU PHỐ 7, Phường Ba Đình, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, 0559314897
	 UBND Phường Ba Đình
	01/02/2024
	06/02/2024
	01/02/2024
	Trực tiếp
	

	117
	000.07.24.H56-240131-1001
	Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch
	Lê đăng thắng
	KHU PHỐ 6, Phường Lam Sơn, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, 0395221714
	 UBND Phường Ba Đình
	31/01/2024
	01/02/2024
	31/01/2024
	Trực tiếp
	

	118
	000.07.24.H56-240130-1003
	Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch
	Trịnh Khánh Vy
	, , Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa,
	 UBND Phường Ba Đình
	30/01/2024
	31/01/2024
	30/01/2024
	Trực tiếp
	

	119
	000.07.24.H56-240129-1002
	Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch
	NGUYỄN ANH TRUNG
	, Phường Ba Đình, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa,
	 UBND Phường Ba Đình
	29/01/2024
	30/01/2024
	29/01/2024
	Trực tiếp
	

	120
	000.07.24.H56-240129-1001
	Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch
	Nguyễn Ngọc Trang
	Khu phố 5, Phường Ba Đình, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, 0353355222
	 UBND Phường Ba Đình
	29/01/2024
	30/01/2024
	29/01/2024
	Trực tiếp
	

	121
	000.07.24.H56-240126-1005
	Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch
	HOÀNG HÀ LINH
	SỐ NHÀ 94, ĐƯỜNG PHẠM HÙNG, KHU PHỐ 7, Phường Ba Đình, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa , 0369792057
	 UBND Phường Ba Đình
	26/01/2024
	29/01/2024
	26/01/2024
	Trực tiếp
	

	122
	000.07.24.H56-240126-1003
	Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch
	NGUYỄN ĐỨC TOÀN
	, , Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa,
	 UBND Phường Ba Đình
	26/01/2024
	29/01/2024
	26/01/2024
	Trực tiếp
	

	123
	000.07.24.H56-240126-1004
	Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
	TRỊNH TRỌNG QUYỀN
	13/5 LƯƠNG THẾ VINH, Phường Tân Thới Hòa, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, 0374960968
	 UBND Phường Ba Đình
	26/01/2024
	31/01/2024
	26/01/2024
	Trực tiếp
	

	124
	000.07.24.H56-240126-1002
	Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch
	TỐNG THIÊN PHÚC
	SN 58, ĐƯỜNG TRẦN PHÚ, Phường Ba Đình, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa , 0966634075
	 UBND Phường Ba Đình
	26/01/2024
	29/01/2024
	26/01/2024
	Trực tiếp
	

	125
	000.07.24.H56-240125-1003
	Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch
	ĐINH TUẤN MINH
	SỐ NHÀ 318, ĐƯỜNG TRẦN HƯNG ĐẠO, TỔ 7, KHU 9, Phường Ba Đình, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa , 0906193806
	 UBND Phường Ba Đình
	25/01/2024
	26/01/2024
	25/01/2024
	Trực tiếp
	

	126
	000.07.24.H56-240125-1001
	Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch
	Đặng Phương nhi
	, , Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa,
	 UBND Phường Ba Đình
	25/01/2024
	26/01/2024
	25/01/2024
	Trực tiếp
	

	127
	000.07.24.H56-240124-1005
	Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch
	NGUYỄN BÁ PHÚC
	Phường Ngọc Trạo, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, 0962724660
	 UBND Phường Ba Đình
	25/01/2024
	26/01/2024
	25/01/2024
	Trực tiếp
	

	128
	000.07.24.H56-240124-1001
	Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch
	Đào Xuân Chung
	1130 NGUYỄN VĂN CỪ TỔ 18, Phường Lộc Phát, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng, 0919099005
	 UBND Phường Ba Đình
	24/01/2024
	25/01/2024
	24/01/2024
	Trực tiếp
	

	129
	000.07.24.H56-240124-1003
	Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch
	PHẠM THẾ Ư
	, , Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa,
	 UBND Phường Ba Đình
	24/01/2024
	25/01/2024
	24/01/2024
	Trực tiếp
	

	130
	000.07.24.H56-240123-1004
	Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch
	Nguyễn Thanh Cáp
	, Phường Ba Đình, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa,
	 UBND Phường Ba Đình
	23/01/2024
	24/01/2024
	23/01/2024
	Trực tiếp
	

	131
	000.07.24.H56-240123-1005
	Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch
	Nguyễn Minh Châu
	, Phường Ba Đình, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa,
	 UBND Phường Ba Đình
	23/01/2024
	24/01/2024
	23/01/2024
	Trực tiếp
	

	132
	000.07.24.H56-240123-1006
	Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
	NGUYỄN THỊ ÁNH
	, Phường Ba Đình, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa,
	 UBND Phường Ba Đình
	23/01/2024
	26/01/2024
	23/01/2024
	Trực tiếp
	

	133
	000.07.24.H56-240123-1001
	Thủ tục đăng ký kết hôn
	Trần Hữu Thao
	SỐ NHÀ 04, TỔ 6, KHU 11, Phường Ba Đình, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa,
	 UBND Phường Ba Đình
	23/01/2024
	24/01/2024
	23/01/2024
	Trực tiếp
	

	134
	000.07.24.H56-240123-1003
	Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
	NGUYỄN THỊ BÍCH
	, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội,
	 UBND Phường Ba Đình
	23/01/2024
	26/01/2024
	23/01/2024
	Trực tiếp
	

	135
	000.07.24.H56-240122-1001
	Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch
	Trịnh Ngọc Thiên An
	TỔ 1, KHU 10, Phường Ba Đình, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa , 0369798779
	 UBND Phường Ba Đình
	23/01/2024
	24/01/2024
	23/01/2024
	Trực tiếp
	

	136
	000.07.24.H56-240119-1003
	Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch
	Lê tiến dũng
	Số nhà 27, Đường Võ Thị Sáu, Khu phố 6, Phường Ngọc Trạo, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, 0989331331
	 UBND Phường Ba Đình
	19/01/2024
	22/01/2024
	19/01/2024
	Trực tiếp
	

	137
	000.07.24.H56-240119-1002
	Thủ tục đăng ký kết hôn
	Chu Viet Quy
	SỐ NHÀ 278,TRẦN HƯNG ĐẠO, TỔ 7, KHU 9, Phường Ba Đình, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa , 0855200174
	 UBND Phường Ba Đình
	19/01/2024
	22/01/2024
	19/01/2024
	Trực tiếp
	

	138
	000.07.24.H56-240118-1001
	Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
	Bùi Thị Hiền
	TỔ 9, KHU PHỐ 7, Phường Ba Đình, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa,
	 UBND Phường Ba Đình
	18/01/2024
	23/01/2024
	18/01/2024
	Trực tiếp
	

	139
	000.07.24.H56-240118-1002
	Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
	NGUYỄN THỊ HẢI
	Khu 4, Phường Ba Đình, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, 0943266089
	 UBND Phường Ba Đình
	18/01/2024
	23/01/2024
	18/01/2024
	Trực tiếp
	

	140
	000.07.24.H56-240118-1003
	Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch
	ĐỖ THỊ TỴ
	, Phường Ba Đình, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa,
	 UBND Phường Ba Đình
	18/01/2024
	19/01/2024
	18/01/2024
	Trực tiếp
	

	141
	000.07.24.H56-240117-1004
	Thủ tục đăng ký lại khai sinh
	LÊ TRUNG HÀ
	TỔ 3, ĐƯỜNG TRẦN PHÚ, KHU PHỐ 4, Phường Ba Đình, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, 0963947176
	 UBND Phường Ba Đình
	17/01/2024
	24/01/2024
	17/01/2024
	Trực tiếp
	

	142
	000.07.24.H56-240117-1005
	Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch
	NGUYỄN THỊ NHẤT
	TỔ 3, ĐƯỜNG TRẦN PHÚ, KHU PHỐ 4, Phường Ba Đình, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa , 0963947176
	 UBND Phường Ba Đình
	17/01/2024
	18/01/2024
	17/01/2024
	Trực tiếp
	

	143
	000.07.24.H56-240116-1005
	Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
	NGUYỄN ĐỨC NAM
	, Phường Ba Đình, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa,
	 UBND Phường Ba Đình
	16/01/2024
	19/01/2024
	16/01/2024
	Trực tiếp
	

	144
	000.07.24.H56-240116-1004
	Thủ tục đăng ký kết hôn
	NGUYỄN THỊ CHÂN
	, Phường Ba Đình, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa,
	 UBND Phường Ba Đình
	16/01/2024
	17/01/2024
	16/01/2024
	Trực tiếp
	

	145
	000.07.24.H56-240116-1003
	Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch
	LÊ DUY CHINH
	, , Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa,
	 UBND Phường Ba Đình
	16/01/2024
	17/01/2024
	16/01/2024
	Trực tiếp
	

	146
	000.07.24.H56-240116-1001
	Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
	Nguyễn Xuân Phương
	, , Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An,
	 UBND Phường Ba Đình
	16/01/2024
	19/01/2024
	16/01/2024
	Trực tiếp
	

	147
	000.07.24.H56-240115-1001
	Thủ tục đăng ký kết hôn
	nguyễn hữu dũng
	SỐ NHÀ 21 ĐƯỜNG TRẦN HƯNG ĐẠO KHU PHỐ 7, Phường Ba Đình, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, 0985595766
	 UBND Phường Ba Đình
	15/01/2024
	16/01/2024
	15/01/2024
	Trực tiếp
	

	148
	000.07.24.H56-240115-1003
	Thủ tục đăng ký kết hôn
	VŨ NGỌC LINH
	SỐ NHÀ 10, PHƯỜNG TÔ HIỆU, KHU PHỐ 2, Phường Ba Đình, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, 0353500434
	 UBND Phường Ba Đình
	15/01/2024
	16/01/2024
	15/01/2024
	Trực tiếp
	

	149
	000.07.24.H56-240115-1004
	Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
	MAI BÌNH DƯƠNG
	, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội,
	 UBND Phường Ba Đình
	15/01/2024
	18/01/2024
	15/01/2024
	Trực tiếp
	

	150
	000.07.24.H56-240112-1002
	Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
	Trần Thị Phong
	SỐ NHÀ 52, ĐƯỜNG LÊ CHÍ TRỰC, KHU PHỐ 6, Phường Ba Đình, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, 0988438767
	 UBND Phường Ba Đình
	12/01/2024
	17/01/2024
	12/01/2024
	Trực tiếp
	

	151
	000.07.24.H56-240112-1001
	Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch
	PHẠM HOÀNG ĐẠT
	SỐ NHÀ 80, ĐƯỜNG LÊ CHÍ TRỰC, Phường Ba Đình, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa , 0888836219
	 UBND Phường Ba Đình
	12/01/2024
	15/01/2024
	12/01/2024
	Trực tiếp
	

	152
	000.07.24.H56-240111-1003
	Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch
	LỤC THỊ LEO
	SỐ NHÀ 12, ĐƯỜNG TÔN THẤT THUYẾT, KHU 5, Phường Ba Đình, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa , 0868541999
	 UBND Phường Ba Đình
	11/01/2024
	12/01/2024
	11/01/2024
	Trực tiếp
	

	153
	000.07.24.H56-240111-1002
	Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch
	Hoa tiểu linh
	TỔ 2, Phường Mai Động, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, 0974128240
	 UBND Phường Ba Đình
	11/01/2024
	12/01/2024
	11/01/2024
	Trực tiếp
	

	154
	000.07.24.H56-240111-1001
	Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch
	Hoàng Thành Đạt
	, Phường Ba Đình, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa,
	 UBND Phường Ba Đình
	11/01/2024
	12/01/2024
	11/01/2024
	Trực tiếp
	

	155
	000.07.24.H56-240110-1003
	Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
	TRỊNH QUANG VŨ
	, Phường Ba Đình, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa,
	 UBND Phường Ba Đình
	10/01/2024
	15/01/2024
	10/01/2024
	Trực tiếp
	

	156
	000.07.24.H56-240110-1001
	Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch
	LÊ THỊ THANH TRÚC
	, Xã Yến Sơn, Huyện Hà Trung, Tỉnh Thanh Hóa,
	 UBND Phường Ba Đình
	10/01/2024
	11/01/2024
	10/01/2024
	Trực tiếp
	

	157
	000.07.24.H56-240109-1003
	Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch
	VŨ MAI NGỌC KHUÊ
	, Phường Ba Đình, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa,
	 UBND Phường Ba Đình
	09/01/2024
	10/01/2024
	09/01/2024
	Trực tiếp
	

	158
	000.07.24.H56-240109-1002
	Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch
	HOÀNG CAO SAN
	, Phường Ba Đình, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa,
	 UBND Phường Ba Đình
	09/01/2024
	10/01/2024
	09/01/2024
	Trực tiếp
	

	159
	000.07.24.H56-240109-1001
	Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
	TRƯƠNG MAI VÂN
	TỔ 8, KHU PHỐ 4, Phường Ba Đình, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, 0357858108
	 UBND Phường Ba Đình
	09/01/2024
	12/01/2024
	09/01/2024
	Trực tiếp
	

	160
	000.07.24.H56-240108-1002
	Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch
	LÊ HUY HOÀNG
	SỐ NHÀ 08, ĐƯỜNG NGUYỄN BÁ NGỌC, KHU PHỖ 5,, Phường Ba Đình, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa , 0976857091
	 UBND Phường Ba Đình
	08/01/2024
	09/01/2024
	08/01/2024
	Trực tiếp
	

	161
	000.07.24.H56-240108-1003
	Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch
	Vũ Nhật Mai
	, Phường Ba Đình, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa,
	 UBND Phường Ba Đình
	08/01/2024
	09/01/2024
	08/01/2024
	Trực tiếp
	

	162
	000.07.24.H56-240108-1001
	Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
	PHAN HÀ PHƯƠNG
	, , Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa,
	 UBND Phường Ba Đình
	08/01/2024
	11/01/2024
	08/01/2024
	Trực tiếp
	

	163
	000.07.24.H56-240105-1001
	Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch
	Hoàng Thị Mỹ
	SỐ NHÀ 61A, ĐƯỜNG TRẦN PHÚ, Phường Ba Đình, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa,
	 UBND Phường Ba Đình
	05/01/2024
	08/01/2024
	05/01/2024
	Trực tiếp
	

	164
	000.07.24.H56-240103-1005
	Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
	LƯU ĐINH TRUNG HIẾU
	, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội,
	 UBND Phường Ba Đình
	03/01/2024
	08/01/2024
	03/01/2024
	Trực tiếp
	

	165
	000.07.24.H56-240103-1004
	Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch
	TRINH MINH KHUÊ
	SỐ NHÀ 88, ĐƯỜNG TRẦN HƯNG ĐẠO, TỔ 7, KHU PHỐ 8, Phường Ba Đình, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa , 0369096789
	 UBND Phường Ba Đình
	03/01/2024
	04/01/2024
	03/01/2024
	Trực tiếp
	

	166
	000.07.24.H56-240103-1001
	Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch
	Bùi Khánh Linh
	, Phường Ba Đình, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa,
	 UBND Phường Ba Đình
	03/01/2024
	04/01/2024
	03/01/2024
	Trực tiếp
	

	167
	000.07.24.H56-240102-1001
	Thủ tục đăng ký kết hôn
	NGUYỄN TIẾN LỘC
	TỔ 5, KHU 11, Phường Ba Đình, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, 0818369489
	 UBND Phường Ba Đình
	02/01/2024
	03/01/2024
	02/01/2024
	Trực tiếp
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 UBND PHƯ?NG BA ĐÌNH 

B? PH?N TI?P NH?N VÀ TR? K?T QU? 

H? SƠ HÀNH CHÍNH 

C?NG HÒA XÃ H?I CH? NGHIA VI?T NAM 

Đ?c l?p - T? do - H?nh phúc 

                                                           Thanh Hóa, ngày 29 tháng 3 năm 2024 
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2 
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Th? t?c c?p b?n 

sao Trích l?c h? 

t?ch 

Vu Quang 

Hòa 

Thôn Hoàng 

Vinh, Xã C?m 

Phú, Huy?n 

C?m Th?y, 

T?nh Thanh 

Hóa, 

 UBND 

Phư?ng 

Ba Đình 

29/03/20

24 

01/04/2024 29/03/2024 Tr?c ti?p  
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Th? t?c c?p b?n 
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t?ch 

HOÀNG 

H?I 
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, Phư?ng Ba 

Đình, Th? xã 

B?m Sơn, T?nh 

Thanh Hóa, 

 UBND 

Phư?ng 

Ba Đình 

29/03/20

24 

01/04/2024 29/03/2024 Tr?c ti?p  

4 

000.07.24.H56-

240328-1001 

Th? t?c c?p Gi?y 

xác nh?n tình 

tr?ng hôn nhân 

NGUY?N 

VĂN 

PHƯƠNG 

, Phư?ng Ba 

Đình, Th? xã 

B?m Sơn, T?nh 

Thanh Hóa, 

 UBND 

Phư?ng 
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24 
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